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1 CNTT K8-11 90 Nguyễn Bá Nghiễn

2 HTTT K8-11 70 Phạm Văn Hà

3 KHMT K8-11 60 Nguyễn Mạnh Cường

4 KTPM K8-11 90 Nguyễn Văn Thắng

5 LT KHMT K10-12 30 Phạm Văn Hiệp

1 CNTT1 K12 74 68 Phạm Văn Hiệp

2 CNTT2 K12 71 65 Phạm Văn Hiệp

3 CNTT3 K12 72 66 Phạm Văn Hiệp

4 CNTT4 K12 71 64 Trần Phương Nhung

5 CNTT5 K12 74 71 Trần Phương Nhung

6 HTTT1 K12 65 60 Phạm Văn Hà

7 HTTT2 K12 65 54 Nguyễn Hương Lan

8 KHMT1 K12 66 62 Nguyễn Mạnh Cường

9 KHMT2 K12 61 55 Nguyễn Mạnh Cường

10 KTPM1 K12 79 74 Nguyễn Đức Lưu

11 KTPM2 K12 75 71 Nguyễn Đức Lưu

12 KTPM3 K12 73 70 Nguyễn Đức Lưu

1 CNTT1 K13 70 73 Trần Phương Nhung

2 CNTT2 K13 70 68 Nguyễn Trung Phú

3 CNTT3 K13 70 67 Nguyễn Trung Phú

4 CNTT4 K13 70 66 Nguyễn Trung Phú

5 CNTT5 K13 70 69 Nguyễn T. Thanh Huyền

6 CNTT6 K13 79 80 Vũ Thị Tuyết Mai

7 HTTT1 K13 65 68 Nguyễn Hương Lan

8 HTTT2 K13 62 62 Nguyễn Hương Lan

9 KHMT1 K13 65 68 Vũ Việt Thắng

10 KHMT2 K13 55 55 An Văn Minh

11 KTPM1 K13 84 84 Vũ Thị Dương

12 KTPM2 K13 83 82 Vũ Thị Dương

13 KTPM3 K13 81 80 Vũ Thị Dương

1 CNTT1 K14 70 70 Vũ Thị Tuyết Mai

2 CNTT2 K14 70 70 Vũ Thị Tuyết Mai
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3 CNTT3 K14 66 66 Vũ Minh Yến

4 CNTT4 K14 65 65 Vũ Minh Yến

5 CNTT5 K14 65 65 Vũ Minh Yến

6 CNTT6 K14 68 68 An Văn Minh

7 HTTT1 K14 65 65 Nguyễn T. Thanh Huyền

8 HTTT2 K14 69 69 Nguyễn T. Thanh Huyền

9 KHMT1 K14 66 66 Vũ Việt Thắng

10 KHMT2 K14 70 70 Vũ Việt Thắng

11 KTPM1 K14 70 70 An Văn Minh

12 KTPM2 K14 65 65 Nguyễn Thái Cường

13 KTPM3 K14 70 70 Nguyễn Thái Cường

14 KTPM4 K14 67 67 Nguyễn Thái Cường

15 LT KHMT 1 K14 53 53 Nguyễn Mạnh Cường

16 LT KHMT 2 K14 15 15 Nguyễn Mạnh Cường

52 KHMT 1 K15 70 70 Nguyễn Văn Thắng

53 KHMT 2 K15 70 70 Nguyễn Văn Thắng

54 HTTT 1 K15 70 70 Phạm Văn Hà

55 HTTT 2 K15 70 70 Phạm Văn Hà

56 KTPM 1 K15 70 70 Trần Tiến Dũng

57 KTPM 2 K15 70 70 Trần Tiến Dũng

58 KTPM 3 K15 70 70 Đặng Trọng Hợp

59 KTPM 4 K15 70 70 Đặng Trọng Hợp

60 CNTT 1 K15 70 70 Nguyễn Bá Nghiễn

61 CNTT 2 K15 70 70 Nguyễn Bá Nghiễn

62 CNTT 3 K15 70 70 An Văn Minh

63 CNTT 4 K15 70 70 Nguyễn Hương Lan

64 CNTT 5 K15 70 70 Nguyễn Thị Mỹ Bình

65 CNTT 6 K15 70 70 Nguyễn Thị Mỹ Bình

66 LT KHMT 1 K15 70 70 Vũ Minh Yến
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